
 

 

UBND TỈNH BẮC GIANG 

BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG 

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN 

––––––––– 

Số:            /QĐ-BCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

     Bắc Giang, ngày       tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Chứng nhận cho các tập thể, dòng họ, cá nhân  

có thành tích hiến máu tiêu biểu năm 2024 

–––––––––––––– 

 
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU  

TÌNH NGUYỆN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Theo đề nghị của Hội Chữ thập đỏ tỉnh tại Tờ trình số 48/TTr-CTĐ 

ngày 02/5/2024. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

 

Điều 1. Tặng Chứng nhận cho 165 tập thể, dòng họ, cá nhân có thành tích 

hiến máu tiêu biểu năm 2024, cụ thể: 

1. Tặng Chứng nhận cho 17 tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện 

đạt 150% trở lên. 

2. Tặng Chứng nhận cho 19 dòng họ hiến máu lần thứ 30 trở lên. 

3. Tặng Chứng nhận cho 129 cá nhân hiến máu lần thứ 15.  

(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Ban 

Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; các tập thể, 

dòng họ, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: 

       + LĐVP, TH;  

       + Lưu: VT, KGVX.Trang 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH TT UBND TỈNH 

Mai Sơn 
 



 

 

DANH SÁCH 

TẬP THỂ, DÒNG HỌ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG CHỨNG NHẬN  

CÓ THÀNH TÍCH HIẾN MÁU TIÊU BIỂU NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /5/2024  

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

–––––––––––––– 

1. Tặng Chứng nhận cho 17 tập thể có thành tích hiến máu tình 

nguyện đạt 150% trở lên 

STT Tên đơn vị KQ đạt 

được/KH 

Thành 

tích 

(%) 

1.  Trường Mầm Non Đồng Sơn, Thành phố Bắc Giang 17/7 242 

2.  Trường Mầm Non Song Mai, Thành phố Bắc Giang 9/6 150 

3.  Hội Chữ thập đỏ xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn 37/20 185 

4.  Hội Chữ thập đỏ xã Hữu Sản, huyện Sơn Động 35/21 167 

5.  Hội Chữ thập đỏ xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động 47/30 157 

6.  Hội Chữ thập đỏ xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động 45/28 160 

7.  Hội Chữ thập đỏ xã Phúc Sơn, huyện Sơn Động 36/22 164 

8.  Hội Chữ thập đỏ xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa 43/25 172 

9.  Hội Chữ thập đỏ xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa 48/20 240 

10.  Hội Chữ thập đỏ xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa 47/30 156 

11.  Hội Chữ thập đỏ xã Đại Thành, huyện Hiệp Hòa 38/23 165 

12.  Hội Chữ thập đỏ Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lục Nam 32/20 160 

13.  
Chi Hội Chữ thập đỏ trường THCS Mỹ Thái, huyện 

Lạng Giang 
19/4 475 

14.  Hội Chữ thập đỏ xã Dương Đức, huyện Lạng Giang 45/30 150 

15.  
Chi Hội Chữ thập đỏ Trường Mầm non Tân Thanh, 

huyện Lạng Giang 
22/8 275 

16.  Trường THPT Tân Yên 2, huyện Tân Yên 27/12 225 

17.  Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Dũng 17/3 556 

 

2. Tặng Chứng nhận cho 19 dòng họ hiến máu lần thứ 30 trở lên 
 

STT Tên Dòng họ Địa chỉ 
Số lần 

HMTN 

1. Dòng họ Hoàng Xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn 180 

2. Dòng họ Dương Xã Yên Sơn, huyện Lục Nam 170 

3. Dòng họ  Dương  Xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên 170 



 

 

4. Dòng họ Đỗ Thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam 80 

5. Dòng họ Nguyễn Tổ dân phố Văn Xá, Phường Bích Động, thị 

xã Việt Yên 

60 

6. Dòng họ Đặng  Xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang 60 

7. Dòng họ Nguyễn Xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên 60 

8. Dòng họ Trương Thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam 60 

9. Dòng họ Lương Xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam 53 

10. Dòng họ Nguyễn Hữu  Xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang 50 

11. Dòng họ Hoàng Xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam 45 

12.  Dòng họ Hoàng  Xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang 40 

13. Dòng họ Nguyễn Thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam 40 

14. Dòng họ Nguyễn Sỹ  Thôn Đồng Quan, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa 35          

15. Dòng họ Ngô Văn  Xã Dương Đức, huyện Lạng Giang 30 

16. Dòng họ Giáp Thôn Kép xã Việt Tiến, thị xã Việt Yên 30 

17. Dòng họ Nguyễn Kim TDP Hà Vị 1, Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang 30 

18. Dòng họ Nguyễn Thôn Lai Cách, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn 30 

19. Dòng họ Vũ Đức Thôn Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh, huyện 

Hiệp Hòa 

30 

 

3. Tặng Chứng nhận cho 129 cá nhân hiến máu lần thứ 15 

 

STT Họ và tên Địa chỉ 
Số lần 

HMTN 

1.  Bà Trần Thị Minh 
Công chức UBND phường Thọ 

Xương, thành phố Bắc Giang 
15 

2.  Ông Nguyễn Văn Tư 
Phó chủ tịch UBND phường Thọ 

Xương, thành phố Bắc Giang 
15 

3.  Ông Phan Văn Giáp 
TDP 5, Phường Thọ Xương, thành 

phố Bắc Giang 
15 

4.  Bà Dương Thị Lan 
TDP Tiền, Phường Thọ Xương, thành 

phố Bắc Giang 
15 

5.  Bà Đào Thị Nhung 
Giáo viên trường tiểu học Đồng Sơn, 

thành phố Bắc Giang 
15 

6.  Ông Dương Thanh Tùng 
Giáo viên Trường Tiểu Học Dĩnh Trì, 

thành phố Bắc Giang 
15 

7.  Ông Nguyễn Duy Hà Công an thành phố Bắc Giang 15 

8.  Ông Hà Việt Hùng Công an thành phố Bắc Giang 15 

9.  Bà Đàm Thị Thúy Lan 
Điều dưỡng trạm y tế Tân Mỹ, thành 

phố Bắc Giang 
15 



 

 

10.  Ông Vũ Minh Hiếu Phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang 15 

11.  Bà Nguyễn Thị Vân Anh 
Trường mầm non Tân Tiến, thành phố 

Bắc Giang 
15 

12.  Bà Dương Thị Quyên 
Thôn Phương Đậu, xã Song Mai, 

thành phố Bắc Giang 
15 

13.  Ông Nguyễn Đức Đạt 
Thôn Bồng 2, xã Thanh Hải, huyện 

Lục Ngạn 
15 

14.  Bà Giáp Thị Chiến 
TDP Minh Khai I, Thị trấn Chũ, 

huyện Lục Ngạn 
15 

15.  Bà Vi Hồng Xuyên 
Giáo viên Trường Mầm non Chũ 1, 

Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn 
15 

16.  Ông Lại Văn Sơn 
TDP Trung Nghĩa, Thị trấn Chũ, 

huyện Lục Ngạn 
15 

17.  Ông Trần Quý Anh 
TDP Trần Phú, thị trấn Chũ, huyện 

Lục Ngạn 
15 

18.  Bà Vi Thị Nhung 
Giáo viên Trường Mầm non Phì Điền, 

huyện Lục Ngạn 
15 

19.  Bà Ngô Thị Ngọc Hân 
Giáo viên Trường Tiểu học Giáp Sơn, 

huyện Lục Ngạn 
15 

20.  Ông Lục Ánh Hồng 
Cán bộ Ủy ban nhân dân xã Giáp Sơn, 

huyện Lục Ngạn 
15 

21.  Ông Nguyễn Văn Luyện 
Cán bộ Ủy ban nhân dân xã Phong 

Vân, huyện Lục Ngạn 
15 

22.  Bà Lê Thị Oanh 
Thôn Hăng Bông, xã Hồng Giang, 

huyện Lục Ngạn 
15 

23.  Bà Nguyễn Thị Hợi 
Giáo viên Trường Mầm non Hồng 

Giang, huyện Lục Ngạn 
15 

24.  Bà Giáp Thị Hồng Huệ 
Giáo viên Trường Mầm non Hồng 

Giang, huyện Lục Ngạn 
15 

25.  Ông Nguyễn Văn Cường 
Giáo viên Trường TH&THCS Kim 

Sơn, huyện Lục Ngạn 
15 

26.  Bà Nông Thị Thúy 
Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Hải, 

huyện Lục Ngạn 
15 

27.  Bà Nguyễn Thị Chính 
Giáo viên Trường Mầm non Sơn Hải, 

huyện Lục Ngạn 
15 

28.  Ông Trần Văn Tưởng 
Cán bộ UBND Xã Tân Quang, huyện 

Lục Ngạn 
15 

29.  Ông Mai Văn Dương 
Cán bộ Văn phòng HĐND&UBND 

huyện Lục Ngạn 
15 

30.  Bà Hoàng Thị Ngắn Thôn Ao Quê, xã Đồng Cốc, huyện 15 



 

 

Lục Ngạn 

31.  Ông Nguyễn Văn Thơm 
Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học 
Cẩm Đàn, huyện Sơn Động 

15 

32.  Bà Quách Tố Uyên 
Trường Tiểu học Thị trấn An Châu, 
huyện Sơn Động 

15 

33.  Bà Nguyễn Thị Luyến 
Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn 
An Châu, huyện Sơn Động 

15 

34.  Ông Vi Văn Công Thôn Tảu, Long Sơn, huyện Sơn Động 15 

35.  Ông Mai Văn Phượng Thôn Hạ , Long Sơn ,huyện Sơn Động 15 

36.  Ông Hà Văn Tuân 
Giáo viên Trường Tiểu học- THCS 
Phúc Sơn II, huyện Sơn Động 

15 

37.  Bà Đặng Thị Ngọc Huê 
Giáo viên Trường mầm non Đông Lỗ 
số 3, huyện Hiệp Hòa 

15 

38.  Bà Nguyễn Thanh Tâm 
Thiếu tá Phòng Công tác đảng và 

công tác chính trị, Công an tỉnh 
15 

39.  Ông Ngô Thế Hưng 
Đại úy Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng 

ủy Công an tỉnh 
15 

40.  Đại úy Nguyễn Chiến Thắng Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh 15 

41.  Ông Bàn Văn Mạnh 
Thôn Đồng Vành 1, Xã Lục Sơn, 

huyện Lục Nam 
15 

42.  Ông Lê Hồng Nam Thôn 17, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam 15 

43.  Bà Mai Thị Nhàn 
Giáo viên Trường mầm non xã Cương 

Sơn, huyện Lục Nam 
15 

44.  Bà Hoàng Thị Lý 
TDP Phương Lạn 4, Thị trấn Phương 

Sơn, huyện Lục Nam 
15 

45.  Bà Nguyễn Thị Định 
Nhân viên Trạm Y tế xã Tam Dị, 

huyện Lục Nam 
15 

46.  Ông Trịnh Xuân Nguyên 
Giáo viên Trường THPT Cẩm Lý, 

huyện Lục Nam 
15 

47.  Ông Nguyễn Văn Chung Thôn Phú Yên, xã Tam Dị, huyện Lục Nam 15 

48.  Ông Nguyễn Mạnh Ký 
516 Phố Bình Minh, thị trấn Đồi Ngô, 

huyện Lục Nam 
15 

49.  Ông Nguyễn Thế Trung 
TDP Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, 

huyện Lục Nam 
15 

50.  Ông Nguyễn Văn Toại 
Thôn An Nguyễn, xã Cương Sơn, 

huyện Lục Nam 
15 

51.  Ông Nguyễn Quang Hường 
Giáo viên Trường THCS Thanh Lâm, 

huyện Lục Nam 
15 

52.  Ông Nguyễn Tiến Sự 
Thôn Dùm, xã Nghĩa Phương, huyện 

Lục Nam 
15 



 

 

53.  Ông Nguyễn Văn Quý Thôn Sen, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam 15 

54.  Bà Đào Thị Hạnh 
Giáo viên Trường Mầm non xã Bảo 

Đài, huyện Lục Nam 
15 

55.  Ông Trịnh Văn Nguyên 
Thôn Lịch Sơn, xã Cẩm Lý, huyện 

Lục Nam 
15 

56.  Bà Nguyễn Thị Hoa 
Thôn Lịch Sơn, xã Cẩm Lý, huyện 

Lục Nam 
15 

57.  Bà Nguyễn Thị Vân 
Giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Lý, 

huyện Lục Nam 
15 

58.  Ông Nguyễn Thọ Khánh Thôn Kẹm xã Minh Đức, thị xã Việt Yên 15 

59.  Bà Hoàng Thị Thơm 
Giáo viên trường THCS Vân Trung, 

thị xã Việt Yên 
15 

60.  Ông Trịnh Xuân San Thôn Thổ Hà, xã Vân Hà, thị xã Việt Yên 15 

61.  Bà Trương Thị Hiền Lương 
Thôn Nguyệt Đức, xã Vân Hà, thị xã 

Việt Yên 
15 

62.  Ông Nguyễn Văn Thời Thôn Kép xã Việt Tiến, thị xã Việt Yên 15 

63.  Bà Cao Thị Vân 
Hiệu trưởng trường Mầm non Quảng 

Minh, thị xã Việt Yên 
15 

64.  Ông Lê Văn Dũng 
Giáo viên trường tiểu học Hồng Thái, 

thị xã Việt Yên 
15 

65.  Ông Lê Văn Định 
TDP Chùa, phường Tăng Tiến, thị xã 

Việt Yên 
15 

66.  Ông Hoàng Văn Tuyển 
TDP Phúc Long, phường Tăng Tiến, 

thị xã Việt Yên 
15 

67.  Ông Nguyễn Văn Thuyết 
Cán bộ văn hóa xã UBND xã Hương 

Vĩ, huyện Yên Thế 
15 

68.  Ông Nguyễn Trung Kiên 
Giáo viên trường THCS xã Hương Vĩ, 

huyện Yên Thế 
15 

69.  Ông Lê Đình Hiệp xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế 15 

70.  Ông Nguyễn Mạnh Cường 
Giáo viên Trường TH & THCS Đồng 

Tâm, huyện Yên Thế 
15 

71.  Ông Lê Thị Thanh Bắc 
Công chức UBND xã Đồng Lạc, 

huyện Yên Thế 
15 

72.  Ông Lưu Văn Hồng Xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế 15 

73.  Bà Giáp Thị Thu Hương 
Viên chức Trạm Y tế xã Tam Hiệp, 

huyện Yên Thế 
15 

74.  Ông Hoàng Văn Tuyên 
Giáo viên Trường THCS Đồng Hưu, 

huyện Yên Thế 
15 

75.  Ông Nguyễn Khắc Tịch 
Thôn Tân Trung, Đào Mỹ, huyện 

Lạng Giang 
15 



 

 

76.  Bà Đặng Thị Hoà 
Giáo viên Trường Mầm non xã Đào 

Mỹ, huyện Lạng Giang 
15 

77.  Bà Nguyễn Thị Tĩnh 
Thôn Tân Phúc, xã Đào Mỹ, huyện 

Lạng Giang 
15 

78.  Ông Trần Anh Dũng 
Công chức Tài chính, UBND xã Đào 

Mỹ, huyện Lạng Giang 
15 

79.  Ông Lê Xuân Thuần 
Công Nhân Công Ty may Bắc Giang 

LGG, huyện Lạng Giang 
15 

80.  Bà Nguyễn Thị Thu Phương 
Giáo viên Trường Mầm non Xuân 

Hương, huyện Lạng Giang 
15 

81.  Ông Đào Tiến Tân 
Nhân viên y tế Công ty may LGG, 

huyện Lạng Giang 
15 

82.  Ông Vũ Văn Dũng 
Cán bộ Trường THCS Dương Đức, 

huyện Lạng Giang 
15 

83.  Bà Nguyễn Thị Thúy Nga UBND xã Dương Đức, huyện Lạng Giang 15 

84.  Bà Chu Thị Hiệp 
Giáo viên UBND xã Tiên Lục, huyện 

Lạng Giang 
15 

85.  Bà Đồng Thị Toan 
Trường Tiểu học Tiên Lục, huyện 

Lạng Giang 
15 

86.  Ông Vũ Văn Sô 
Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hòa, 

huyện Lạng Giang 
15 

87.  Ông Ngô Minh Tâm 
Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dĩnh, 

huyện Lạng Giang 
15 

88.  Bà Nguyễn Thị Thìn 
Giáo viên Trường mầm non Tân Dĩnh, 

huyện Lạng Giang 
15 

89.  Bà Trần Thị Linh 
Giáo viên Trường Mầm non Thái 

Đào, huyện Lạng Giang 
15 

90.  Bà Nguyễn Thị Hằng 
Giáo viên Trường Mầm non Thái 

Đào, huyện Lạng Giang 
15 

91.  Ông Bạch Văn Thành 
Thôn Mải Hạ, xã Tân Thanh, huyện 

Lạng Giang 
15 

92.  Ông Dương Văn Hùng 
Giáo viên Trường THCS xã Tân 

Thanh, huyện Lạng Giang 
15 

93.  Ông Đồng Phú Phòng Thôn Mia, An Hà, huyện Lạng Giang 15 

94.  Bà Nguyễn Thị Thúy 
Cán bộ Trường THCS Tân Dĩnh, 

huyện Lạng Giang 
15 

95.  ông Nguyễn Văn Quảng 
Cán bộ văn thư xã Ngọc Vân, huyện 

Tân Yên 
15 

96.  Bà Lưu Thị Hoa 
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ngọc 

Vân, huyện Tân Yên 
15 



 

 

97.  Ông Dương Ngô Khoát 
Chủ tịch UBND xã Ngọc Vân, huyện 

Tân Yên 
15 

98.  Bà Nguyễn Thị Xuân Sinh 
TDP Bùi, Thị trấn Cao Thượng, huyện 

Tân Yên 
15 

99.  Ông Nguyễn Văn Tiến 
Thôn Dương Sơn, xã Liên Sơn, huyện 

Tân Yên 
15 

100.  Bà Đỗ Thị Hồng 
TDP Vườn Đình, Thị trấn  Cao 

Thượng, huyện Tân Yên 
15 

101.  Bà Nguyễn Thị Hiền 
Giáo viên Trường Mầm non Ngọc Lý, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
15 

102.  Ông Nguyễn Văn Thuần Thôn Vối, xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên 15 

103.  Ông Lê Thanh Bình 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hợp 

Đức huyện Tân Yên 
15 

104.  Bà Nguyễn Thị Khuyên 
Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Yên, 

huyện Tân Yên 
15 

105.  Bà Ong Thị Luận 
Giáo viên Trường Mầm non thị trấn 

Nham Biền số 1, huyện Yên Dũng 
15 

106.  Bà Nguyễn Thị Tuyết 
Giáo viên Trường Mầm non xã Đức 

Giang, huyện Yên Dũng 
15 

107.  Ông Thân Văn Tư 
Đại úy Công an UBND xã Nội Hoàng, 

huyện Yên Dũng 
15 

108.  Ông Nguyễn Văn Tùng 
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã 

Hương Gián, huyện Yên Dũng 
15 

109.  Ông Nguyễn Văn Hoàn 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đức 

Giang, huyện Yên Dũng 
15 

110.  Ông Nguyễn Văn Tâm 
Công chức Địa chính xã Đức Giang, 

huyện Yên Dũng 
15 

111.  Ông Kim Văn Kiên 
Chỉ huy Phó Quân sự xã Đức Giang, 

huyện Yên Dũng 
15 

112.  Ông Trần Văn Phương 
Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Việt, 

huyện Yên Dũng 
15 

113.  Bà Nguyễn Thị Hằng 
Giáo viên trường Mầm non xã Nội 

Hoàng, huyện Yên Dũng 
15 

114.  Ông Trần Văn Nội 
Giáo viên Trường THCS Tư Mại, 

huyện Yên Dũng 
15 

115.  Ông Đặng Văn Quán Công an viên xã Tư Mại, huyện Yên Dũng 15 

116.  Ông Vũ Trí Côn 
Phó Chủ tịch UBND xã Tiến Dũng, 

huyện Yên Dũng 
15 

117.  Ông Hoàng Văn Thống Thôn Núi ô, xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng 15 

118.  Ông Nguyễn Đức Dần Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Lý số 15 



 

 

1, huyện Hiệp Hòa 

119.  Ông Trần Đức Minh 
Khoa cấp cứu - Hồi sức - Chống độc, 

Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 
15 

120.  Bà Nguyễn Thị Tâm 
Phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban 

Dân tộc tỉnh 
15 

121.  Ông Hoàng Văn Mát Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang 15 

122.  Ông Nguyễn Hoàng Huy 
Trưởng Phòng TCHC, Công ty Cổ 

phần PT Daehan Global Yên Dũng 
15 

123.  Ông Trần Văn Thịnh 
Phó phòng TCHC, Công ty TNHH 

Thương mại Công Minh 
15 

124.  Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt Cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 15 

125.  Bà Đào Thị Phượng Cán bộ Điện lực huyện Việt Yên 15 

126.  Ông Lê Văn Hảo 
Nhân viên Công Ty TNHH Newwing 

Interconnect Technology 
15 

127.  Ông Hà Văn Nhã 
Nhân viên Công Ty TNHH Newwing 

Interconnect Technology 
15 

128.  Bà Hoàng Thị Phương 
Nhân viên Công Ty TNHH Newwing 

Interconnect Technology 
15 

129.  Bà Nguyễn Thị Phượng 
Nhân viên Công Ty TNHH Newwing 

Interconnect Technology 
15 
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